
 KẾ HOẠCH CĐ THỰC VẬT- TẾT- MÙA XUÂN – LỚP 5A3
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 06/01/2025 đến 07/02/2025)

Giáo viên: Hà Thị Thu Hoài - Nguyễn Thị Hồng Loan

  II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh 
(nếu có)

Một số loại rau củ quả 1 Từ 06/01-> 10/01/2025 Hà Thị Thu Hoài

Bé với các loài hoa 1 Từ 13/01-> 17/01/2025 Nguyễn Thị Hồng Loan

Bé vui đón tết 1 Từ 20/01-> 24/01/2025 Hà Thị Thu Hoài

Mùa xuân của bé 1 Từ 03/02-> 07/02/2025 Nguyễn Thị Hồng Loan
   III. CHUẨN BỊ

Nhánh 1 “Một số loại 
rau củ quả”

Nhánh 2 “Bé với các loài 
hoa”

Nhánh 3  “Bé vui đón 
tết”

Nhánh 4 “Mùa xuân 
của bé”

Giáo viên - Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi và nội dung 
chơi phù hợp chủ đề 
nhánh “Một số loại rau 
củ quả”
- Chuẩn bị đồ dùng, 

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ đề 
nhánh“Bé với các loài 
hoa”
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề: “Bé vui đón tết”
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề “Mùa xuân của bé”
- Chuẩn bị đồ dùng, 
các nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động



các nguyên vật liệu cho 
trẻ hoạt động thể hiện 
đúng quan điểm giáo 
dục Lấy trẻ làm trung 
tâm có nội dung về các 
loại rau củ quả.
- Sưu tầm tranh ảnh có 
nội dung về CĐ nhánh 
“Một số loài rau củ 
quả”
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về nhánh 
“Một số loại rau củ 
quả”
- Tranh thơ chữ to 
“Chùm quả ngọt”

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề : “Bé với các loài 
hoa” 
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề nhánh “Bé 
với các loài hoa” 
- Tranh thơ chữ to “Hoa 
đồng hồ”

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề nhánh: “Bé vui 
đón tết”
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ 
đề nhánh: “Bé vui đón 
tết”- Tranh thơ chữ to 
“Tết đang vào nhà”

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề nhánh: “Mùa 
xuân của bé”
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ 
đề nhánh: “Mùa xuân 
của bé”
- Tranh thơ chữ to 
“Mùa xuân”

Nhà trường - Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh 
trường, các biểu bảng, 
tuyên truyền về CĐ 
Thực vật- tết và Mùa 
xuân.

- Tạo môi trường giáo dục 
xung quanh trường, các 
biểu bảng, tuyên truyền 
về CĐ Thực vật- tết và 
Mùa xuân.

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh trường, 
các biểu bảng, tuyên 
truyền về CĐ Thực vật- 
tết và Mùa xuân.

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh 
trường, các biểu bảng, 
tuyên truyền về CĐ 
Thực vật- tết và Mùa 
xuân.

Phụ huynh - Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về 

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ hộp, 
truyện tranh về chủ đề

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về chủ 

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về 



chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “Một số 
loại rau củ quả”

- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “Bé với các 
loài hoa”

đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “ Bé vui 
đón tết”

chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “Mùa 
xuân của bé”

Trẻ - Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề 
thông qua việc xem 
tranh ảnh và người lớn 
trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh 
“Một số loại rau củ 
quả”
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái khi 
tham gia học, chơi khám 
phá nội dung liên quan 
đến chủ đề nhánh “Bé với 
các loài hoa”
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông 
qua việc xem tranh ảnh 
và người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh 
“Bé vui đón tết"
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

- Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề 
thông qua việc xem 
tranh ảnh và người lớn 
trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung 
liên quan đến chủ đề 
nhánh “Mùa xuân của 
bé”
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

  
 II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ
- Trò chuyện về bản đồ Food tour các địa điểm, ẩm thực.... nổi tiếng ở Hải Phòng.
- Trò chuyện: Quả ngon bé thích. Ai đáng khen nhiều hơn
- Trò chuyện: Sự cần thiết của không khí; Đặc điểm, ích lợi, quá trình phát triển và điều 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

kiện sống của một số loại rau, củ quả.
- Nhắc nhở trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ho
- Trò chuyện: Đặc điểm, ích lợi, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại 
rau, củ quả
- Trò chuyện về các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số 
nước khác nhau trên thế giới.
- Thực hành: Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
- TH: Chơi tự chọn; Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
- Nghe các bài hát về CĐ: Mùa xuân ơi; Em yêu cây xanh; Vườn cây nhà bé; Vườn cây 
của ba; Bé mang mùa xuân về; Ngày tết quê em; Màu hoa.
- Cho trẻ nghe các bài hát với những sắc thái khác nhau: nhạc vui, buồn,...
- Trẻ thể hiện  1 sô sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
- Thực hành:  giữ gìn, bảo vệ môi trường ( không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa..)

2 Thể dục sáng

Bài 6: - Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Hai tay ra trước, gập khuỷu tay trước ngực, bước chân lên trước
- Bụng: Đứng cúi người tay chạm ngón chân
- Chân: Ngồi khuỵu đứng lên tay lên cao ra trước.
- Bật: Bật chụm tách chân
- Bài 3: Nhảy dân vũ kết hợp bài: hát: Xúc xắc xúc xẻ 
+ Nhảy Erobic kết hợp bài:hát: Những bông hoa biết cười



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1 

Một số 
loại 

rau củ 
quả

Ngày
06/1/2025

PTTC
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 
ghế thể dục

Ngày
07/1/2025

PTNT
KPMTXQ

Sự đổi màu của 
bắp cải

Ngày
08/1/2025

PTNN
Truyện: Cây 

rau của Thỏ út
(T1)

Ngày
09/1/2025

PTTM
Tạo hình: Nặn 1 
số loại rau, củ, 

quả

Ngày
10/1/2025

PTNN
TCCC g, y

Nhánh 
2

Bé với 
các loài 

hoa

Ngày
13/1/2025

PTTM
Dạy hát "Ra 

chơi vườn hoa"

Ngày
14/1/2025

PTNT
KPMTXQ

Khám phá một 
số loài hoa

Ngày
15/1/2025

PTNT 
Toán 

Tách gộp nhóm 
có 8 đối tượng 
thành 2 phần 
bằng các cách 

khác nhau

Ngày
16/1/2025

PTNN
Truyện: Cây rau 

của Thỏ út
(T3) 

Ngày
17/1/2025
PTTM

Tạo hình Xé 
dán hoa mùa 

xuân 

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Bé vui 
đón tết

Ngày
20/1/2025

PTTM
Dạy VĐ: "Em 
thêm 1 tuổi"

Ngày
21/1/2025

PTTCKNXH
Bé vui đón tết

Ngày
22/1/2025

PTNN
Văn học Thơ
Tết đang vào 

nhà

Ngày
23/1/2025

PTTM
Tạo hình: Gấp 

hoa Tulip

Ngày
24/1/2025

PTNN
LQCC: h, k



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4 

Mùa 
xuân 

của bé

Ngày
03/2/2025

PTTC
Ném trúng đích 

đứng bằng 2 
tay

Ngày 
04/2/2025

PTNT
KPMTXQ

Mùa xuân của 
bé

Ngày
05/2/2025

PTTM
Phun thổi hoa 

mùa xuân (màu 
nước)

Ngày 
06/2/2025

PTNT
Nhận biết nhóm 
có 9 đối tượng. 
NB chữ số 9

Ngày 
07/2/2025

PTTM
Dạy KNBD: 
Em thêm 1 tuổi
Cùng múa hát 
mừng xuân

Nhánh 
1

Một số 
loại 

rau củ 
quả

Ngày
06/1/2025

-Nhắc nhở trẻ 
một số nội quy 
an toàn nơi 
công cộng
- TCVĐ: Đi 
bằng mép 
ngoài bàn 
chân"
- Chơi tự do

Ngày
07/1/2025

-Trò chuyện: 
Đặc điểm, ích 
lợi, quá trình 
phát triển và 
điều kiện sống 
của một số loại 
rau, củ quả
- TCVĐ: Nu na 
nu nống.
- Chơi tự do

Ngày
08/1/2025

-Thực hành: 
Trò chuyện: 
Quả ngon bé 
thích.
- TCVĐ: Ném 
vòng cổ chai
- Chơi tự do

Ngày
09/1/2025

-Thực hành: 
Gieo hạt, chăm  
sóc cây -Dùng 
cây xanh trang 
trí trong lớp
- TCVĐ Ném 
bóng vào rổ
 - Chơi tự do

Ngày
10/1/2025

- Quan sát thời 
tiết theo mùa
- Trò chuyện: 
So sánh , phân 
loại cây, hoa, 
quả theo 2-3 
dấu hiệu
- TCVĐ:  Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do

4 H

Nhánh 
2

Bé với 

Ngày
13/1/2025

- Thực hành: 

Ngày
14/1/2025

- TC Cây xanh 

Ngày
15/1/2025

- Thực hành:  

Ngày
16/1/2025

- Trò chuyện: Trò 

Ngày
17/1/2025

- Nhắc nhở trẻ 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

các loài 
hoa 

Dùng cây xanh 
trang trí trong 
lớp
- TCVĐ:  Ném 
vòng cổ chai
- Chơi tự do

quanh bé
- Thực hành: 
Gieo hạt, chăm 
sóc cây        
- TCVĐ:  Chạy 
thay đổi hướng 
dích dắc  theo 
đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do

giữ gìn, bảo vệ 
môi trường ( 
không xả rác 
bừa bãi, bẻ 
cành, hái hoa..)
- TCVĐ:  Ném 
bóng vào rổ 
- Chơi tự do

chuyện về bản đồ 
Food tour các địa 
điểm, ẩm thực.... 
nổi tiếng ở Hải 
Phòng 
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ
- Chơi tự do

một số nội quy 
an toàn nơi 
công cộng
- TCVĐ: ném 
còn
- Chơi tự do

Nhánh 
3

Bé vui 
đón tết

Ngày
20/1/2025

- Nhắc nhở trẻ 
một số nội quy 
an toàn nơi 
công cộng
- TCVĐ: Đi 
bằng mép 
ngoài bàn chân

- Chơi tự do

Ngày
21/1/2025

-Nhắc nhở trẻ 
một số nội quy 
trường, lớp.
- TCVĐ: Đi 
theo đội hình, 
đội ngũ, đi đều 
bước
- Chơi tự do

Ngày
22/1/2025

- Trò chuyện: 
Đặc điểm, ích 
lợi, quá trình 
phát triển và 
điều kiện sống 
của một số loại 
rau, củ quả
- TCVĐ:  Ném 
vòng cổ chai
- Chơi tự do

Ngày
23/1/2025

- Trò chuyện: 
Cây xanh quanh 
bé 
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do

Ngày    
24/1/2025

- Trò chuyện: 
So sánh , phân 
loại cây, hoa, 
quả theo 2-3 
dấu hiệu 
- TCVĐ: Nu na 
nu nống.
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4

Mùa 
xuân 

của bé 

Ngày
03/2/2025

- Thực hành: 
Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây 
- TCVĐ: Nu na 
nu nống 
- Chơi tự do

Ngày
04/2/2025

- Trò chuyện: 
So sánh , phân 
loại cây, hoa, 
quả theo 2-3 
dấu hiệu 
- TCVĐ: Đi 
chạy theo 
hướng dích dắc
- Chơi tự do

Ngày
05/2/2025

- Thực hành: 
Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây 
-TCVĐ: Chạy 
thay đổi hướng 
dích dắc  theo 
đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày
06/2/2025

'Thực hành: 
Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây - 
TCVĐ: Nhảy 
bao bố 
- Chơi tự do

Ngày
07/2/2025

-  Làm quen 
mới một số ký 
hiệu cảnh báo 
nguy hiểm trên 
các nhãn sản 
phẩm quen 
thuộc 
- TCVĐ: 
Némbóng vào 
rổ
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- TC Biết vệ sinh vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
 Biết vệ sinh vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- 'Trò chuyện: Một số bệnh liên quan đến ăn uống
- Thực hành: Nhận biết dạng chế biên đơn giản của 1 số thực phẩm, món ăn như: rau có 
thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, cháo.
- Trò chuyện: Sự cần thiết của không khí.
- Thực hành: Tập bảo quản một số thực phẩm, món ăn.
- Nghe các bài hát về CĐ: ‘Mùa xuân ơi; Em yêu cây xanh; Vườn cây nhà bé; Vườn 
cây của ba; Bé mang mùa xuân về; Ngày tết quê em; Màu hoa.)



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thực hành: Tập bảo quản một số thực phẩm, món ăn.

Nhánh 
1

Một số 
loại 

rau củ 
quả 
xây 

dựng

Ngày
06/1/2025

Trò chuyện: 
Lợi ích của cây 

xanh
-  Trẻ thể hiện  
1 sô sắc thái 
biểu cảm của 
lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi)

Ngày
07/1/2025

Nhắc nhở trẻ 
biết che miệng 
khi hắt hơi, ho

- TH:  Lựa 
chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ 

đệm

Ngày
08/1/2025

Trò chuyện: 
Cây xanh 
quanh bé

- Ca dao, đồng 
dao: Bầu bí

Ngày
09/1/2025

TH: Nhận biết 
dạng chế biên 
đơn giản của 1 
số thực phẩm, 

món ăn như: rau 
có thể luộc, nấu 

canh

Ngày
10/1/2025

Trò chuyện 
ngày trên đốc 

lịch và giờ trên 
đồng hồ/điện 

thoại

Nhánh 
2

Bé với 
các loài 

hoa

Ngày
13/1/2025

- Trò chuyện: 
Lợi ích của cây 

xanh 
- Đọc thơ: Thơ: 

Cây Đào

Ngày
14/1/2025

- Đồng dao: 
Lúa ngô là cô 

đậu nành
 - Dạy trẻ xem 
giờ trên đồng 

hồ.     

Ngày
15/1/2025

- Trò chuyện: 
Ai đáng khen 

nhiều hơn

Ngày
16/1/2025

- Đọc thơ: Hoa 
mào gà

- Thực hành 
Biểu diễn các 

bài hát theo chủ 
đề

Ngày
17/1/2025
Thực hành 

Biểu diễn các 
bài hát theo 

chủ đề 

6 HĐC

Nhánh 
3

Bé vui 

Ngày
20/1/2025

- Trò chuyện: 

Ngày
21/1/2025

- Trò chuyện: 

Ngày
22/1/2025
- TH: Chủ 

Ngày
23/1/2025

- Trò chuyện 

Ngày
24/1/2025

- Thực hành: 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

đón tết Cây xanh 
quanh bé

- Thực hành: 
Nhận biết các 

mùa trong năm 
theo thứ tự

Sự cần thiết 
của không khí.
- Thực hành: 
Nhận biết các 

mùa trong năm 
theo thứ tự

động và độc 
lập trong một 
số hoạt động

ngày trên đốc 
lịch và giờ trên 
đồng hồ/điện 

thoại

Nhận biết các 
mùa trong năm 
theo thứ tự

Nhánh 
4

Mùa 
xuân 

của bé 

Ngày
03/2/2025

- Trò chuyện: 
Lợi ích của cây 

xanh
- Nghe truyện” 

Nhổ củ cải”

Ngày
04/2/2025

- Thơ “Cây 
đào”
- Kể lại truyện 
“Nhổ củ Cải”

Ngày
05/2/2025

- Trò chuyện 
về bản đồ Food 

tour các địa 
điểm, ẩm 

thực.... nổi 
tiếng ở Hải 

Phòng

Ngày
06/2/2025

- Trò chuyện về 
ngày Tết 

Nguyên Đán
- Nghe truyện " 
Cây rau của Thỏ 

Út"

Ngày
07/2/2025

- TH: Lời nói 
và cử chỉ lễ 

phép, lịch sự 
trong giao tiếp

- Nghe hát: 
Mùa xuân ơi.
- Thực hiện 

đóng CĐ TV- 
Tết- MX. Mở 
chủ đề Động 

vật.

  



 V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Tên góc 

chơi
Mục đích - Yêu 

cầu
Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

GÓC 
ĐÓNG 
VAI - 

THỰC 
HÀNH 
CUỘC 
SỐNG

- Bày hàng theo 
chủng loại đẹp, gọn 
gàng
- Biết mời khách, 
thực hiện một số kĩ 
năng cuộc sống 
hàng ngày
- Trẻ chơi đoàn kết 
với các bạn.

- Siêu thị:
- Bán hoa, thiếp chúc 
mừng năm mới
 - Bán các hạt giống các 
loại hoa.
- Chợ hàng: bán các chậu 
hoa, cành hoa trang trí tết.
- Cửa hàng ăn uống: bán 
các loại món ăn chế biến 
từ các loại rau củ, hoa 
quả…
- Bác sĩ: Khám chữa bệnh, 
dặn dò
- Thực hành kĩ năng sống: 
nhặt rau, vắt nước cam, 
cắm hoa, làm hoa quả 
dầm..

CB: Đồ chơi đủ cho các góc: 
các quy trình, biểu bảng, đồ 
chơi nấu ăn như bát, đũa, đĩa, 
nồi, bếp ga, nồi cơm, Một số 
loại hoa.
- Các dụng cụ chăm sóc 
vườn hoa cây cảnh.
- Thực phẩm (rau, cam, hoa, 
quả…)
- Bảng giá
Tổ chức:
- Hướng dẫn trẻ cách giao 
tiếp và giao lưu giữa các 
nhóm
- Cô giới thiệu cho trẻ biết 
tên các mặt hàng, giá tiền, 
hướng dẫn trẻ cách chào mời 
khách.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm 
những món ăn và cách nấu 
cơm sao cho đúng quy trình 
để món ăn đẹp mắt hơn và 

x x x x



ngon hơn.
- Cô tham gia chơi cùng trẻ 
và hướng dẫn trẻ cách trang 
trí món ăn 
- Cô quan sát, nhắc nhở và 
nhận xét trong quá trình trẻ 
chơi

GÓC 
XÂY 

DỰNG

- Trẻ biết ghép 
thành những cây 
xanh , cây hoa thảm 
cỏ 
- Xếp những viên 
gạch thành tường 
bao 
- Trẻ biết cùng nhau 
xây dựng khu vườn 
hoa công viên.
- Trẻ biết được là 
mình đang 
xây  vườn hoa, cây 
cảnh…
- Trẻ có ý thức giữ 
gìn và bảo vệ 
ĐDĐC
- Trẻ biết phối hợp 

- Xây vườn cây ăn quả.
- Xây các bồn hoa trong 
công viên. 
- Xây khu trồng hoa
- Xây vườn rau củ, chợ 
hoa mùa xuân.

CB: 
- Các đồ dùng, đồ chơi góc 
XD: Gạch, cây, hoa, đèn cao 
áp, nhà, tranh XD kho lương 
thực dự trữ, cửa hàng tạp 
hóa, khu vui chơi giải trí, cây 
thông noel, hộp quà.
* Tổ chức:
Cô cho trẻ cùng nhau thỏa 
thuận chủ đề XD…
- Trẻ tự phân công các công 
việc như: Trồng cây, hoa, 
xây tường bao, xây kho dự 
trữ lương thực, xây cửa hàng 
tạp hóa, xây trường học, xây 
khu vui chơi giải trí
- Cô quan sát trẻ chơi, gợi ý 
trẻ chơi xếp công trình sao 

x x x x



chơi với 1 số góc 
khác như: nấu ăn, 
bán hàng,

cho đẹp và cô có thể chơi 
cùng trẻ

GÓC 
TẠO 
HÌNH

- Trẻ biết sử dụng 
các nguyên vật liệu 
như đất nặn, xốp 
màu, giấy màu, màu 
sáp, hộp…để làm ra 
sản phẩm
- Vẽ hoa mùa xuân
- Làm các loại hoa 
theo chủ đề bằng 
các nguyên vật liệu 
khác nhau
- Trẻ biết sử dụng 
các kỹ năng đã học  
như: vẽ, nặn, xé 
dán…để tạo nên sản 
phẩm
- Rèn đôi tay khéo 
léo cho trẻ 
- Rèn đôi tay khéo 
léo cho trẻ

- Lựa chọn nguyên vật liệu
- Quan sát hình ảnh gợi ý 
thao thao tác mới
- Cô giúp trẻ kỹ năng khó 
và khi trẻ chưa biết cách 
làm
- Vẽ , làm bưu thiếp 
- Tô, vẽ, xé dán, làm tranh 
hoa đào, hoa mai ngày tết.
- Gấp hoa tuy lip
- Khuyến khích trẻ hoàn 
thiện sản phẩm sau giờ 
chơi
- Nhắc nhở trẻ thu dọn gọn 
gàng đồ dùng đồ chơi sau 
khi chơi xong
- Làm rối các con vật.
- Trẻ biết sử dụng các 

CB:
- Các nguyên vật liệu khác 
nhau như: xốp màu, hộp, 
trấu, len; tranh mẫu gợi ý của 
cô.
- Các đò dùng cho trẻ hoạt 
động: Màu sáp, kéo, hồ 
dán…
* Tổ chức:
- Cô hướng dẫn trẻ các kỹ 
năng đã học như: tô, vẽ, nặn, 
xé dán để tạo ra sản phẩm
- Cô hướng dẫn trẻ làm dụng 
cụ của các nghề, kích thích 
trẻ sáng tạo
- Cô động viên, khích lệ trẻ 
làm

x
 

x x x



GÓC
SÁCH 
TRUYỆN

- Trẻ xem sách 
đúng tư thế, biết tên 
truyện
- Đọc thơ chữ to rõ 
ràng
- Biết chọn tranh để 
làm album về một 
số một số loại hoa, 
loại rau ăn củ quả.
- Biết sử dụng rối 
để kể chuyện sáng 
tạo

- Xem tranh truyện về chủ 
đề: “Thực vật- Tết- Mùa 
xuân”
- Kể chuyện sáng tạo về 
chủ đề qua tranh, ảnh, rối.
- Làm album theo nội 
dung chủ đề.

CB: Truyện tranh , báo tạp 
chí, kéo hồ dán, tranh thơ
HD: Trẻ ngồi đúng tư thế 
xem sách 
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ báo 
để làm album về các nội 
dung theo CĐ.
- Kể chuyện sáng tạo bằng 
các loại rối về chủ đề: “Thực 
vật- Tết- Mùa xuân”

x x x x

GÓC 
HỌC 
TẬP

- Trẻ biết cách chọn 
tương ứng với số 
lượng
- Trẻ biết nối tương 
ứng với số lượng
- Biết xây dây theo 
số thứ tự trong 
phạm vi 10
- Xếp theo mẫu chữ 
cái đã học
- Trẻ biết ghép vần 
- Trẻ biết câu chữ 
và ghép thành chữ 

- Xếp số chấm tròn tương 
ứng với số .
- Bảng chơi bé nối cho 
đúng.
- Bảng chơi “Xỏ dây cho 
đúng”
- Bảng chữ cái “Ong Tìm 
chữ”, “Ong tìm số”
- Ghép tên bạn theo mẫu
- Hộp chơi “Câu chữ”
- Cặp đôi chữ cái
- Trò chơi: Bé phân dụng 
cụ các nghề

CB: Thẻ chữ số, thẻ chữ cái, 
các tranh rời, các tranh lôtô , 
bút dạ, quân cờ...
HD: Cho trẻ chọn đồ chơi 
theo ý thích của trẻ, cô bao 
quát trẻ chơi

x x x x



hoàn chỉnh.
- Trẻ biết chọn đồ 
dùng và sản phẩm 
của các nghề
- Trẻ biết xâu, luồn, 
buộc dây

- Trò chơi: hãy chọn đồ 
dùng, sản phẩm của các 
nghề  
  -  Trò chơi: Xâu - luồn - 
buộc dây

         XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                            Phạm Hồng Nhung

         XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                       Đinh Thị Hương Giang

    GIÁO VIÊN

      Hà Thị Thu Hoài

       Nguyễn Thị Hồng Loan

   


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Hà Thị Thu Hoài,UID=CCCD:031189012164
	2025-02-04T14:45:35+0700
	LÊ CHÂN
	Hà Thị Thu Hoài
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Hồng Loan,UID=CCCD:031176012115
	2025-02-04T14:49:55+0700
	LÊ CHÂN
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Phạm Hồng Nhung,UID=CCCD:031187008205
	2025-02-07T20:35:57+0700
	LÊ CHÂN
	Phạm Hồng Nhung
	Protect document


		C=VN,ST=Hải Phòng,L=Quận Lê Chân,O=Trường Mầm Non Kim Đồng III,OU=Phó Hiệu trưởng,T=Phó Hiệu trưởng,CN=ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG,UID=CCCD:031181031280
	2025-02-10T07:31:36+0700
	Quận Lê Chân
	ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG
	Protect document




